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CỤC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
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Số: 624/KH-C04-P3
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​​​

                Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024


KẾ HOẠCH

Điều tra cơ bản lĩnh vực phòng, chống tổ chức, chứa chấp việc sử dụng

trái phép chất ma tuý của lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý 

Căn cứ Quyết định số 4846/QĐ-BCA ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của C04; Chỉ thị số 06/CT-BCA ngày 14/11/2023 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 Quy định công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Quyết định số 7782/QĐ-BCA ngày 14/11/2023 Quyết định ban hành Danh mục lĩnh vực điều tra cơ bản xuyên suốt của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Hướng dẫn số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân; để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, C04 ban hành Kế hoạch ĐTCB lĩnh vực“Phòng, chống tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”(gọi tắt là lĩnh vực 3) của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động nắm tình hình, thu thập rộng rãi thông tin có liên quan đến công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; phân tích, đánh giá tìm ra quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn phổ biến của đối tượng, làm nền tảng trong công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và tấn công trấn áp tội phạm ma tuý.

- Nắm vững thực trạng, tình hình của các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, những địa điểm có khả năng, điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn phức tạp về ma tuý, được xác định là những nơi mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý như vũ trường, khách sạn, quán Bar, Karaoke, Resort, khu chung cư...để phối hợp tốt các lực lượng kịp thời nắm bắt thông tin, phân công trách nhiệm quản lý, phát hiện đấu tranh triệt phá hoặc làm vô hiệu hóa hoạt động của tội phạm.

2. Yêu cầu
- Kế hoạch phải được phổ biến, quán triệt và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, phục vụ trực tiếp thường xuyên công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả công tác ĐTCB để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình thực hiện; gắn công tác ĐTCB lĩnh vực này với việc thực hiện các phương án, kế hoạch, chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy của các đơn vị trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng, hệ loại tội phạm ma túy.

- Quá trình triển khai, thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của Luật phòng, chống ma túy, các quy định của pháp luật và nghiệp vụ; tránh trùng chéo hoặc bỏ trống địa bàn, đảm bảo phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành có liên quan. 
II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN 

1. Hệ thống hóa, tích lũy, phân tích đánh giá vận dụng, sử dụng có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Nắm tình hình, rà soát, phân loại xác định, lập danh sách các cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn phức tạp về ma tuý trên địa bàn. Theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, gồm: Kinh doanh Karaoke, vũ trường; Kinh doanh lưu trú (nghỉ theo giờ và qua đêm) và một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm pháp luật: Bar rượu, nhà hàng ăn uống có sử dụng nhạc mạnh theo đăng ký kinh doanh (Pub, lounge, club...); hát cho nhau nghe; cho thuê trọ bình dân.

3. Nắm tình hình, rà soát, phân loại, xác định các khu chung cư, căn hộ, khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, resort, nơi tổ chức sự kiện đông người,... mà tội phạm thường lợi dụng để tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong ngành CA và với người chịu trách nhiệm quản lý,  điều hành các hoạt động của cơ sở kinh doanh, để thu thập tài liệu, gồm:

- Thu thập tài liệu về hồ sơ pháp lý, cơ cấu tổ chức, hồ sơ nhân sự làm việc tại cơ sở; lý lịch chủ cơ sở, danh sách của nhân viên quản lý, điều hành và các nhân viên khác đang làm việc tại cơ sở kinh doanh (trong đó chú ý những người đã có tiền án, tiền sự, đặc biệt là đối tượng có tiền án, tiền sự có khả năng, biểu hiện liên quan đến hoạt động phạm tội về ma tuý);

- Thu thập tài liệu, lập sơ đồ nơi cơ sở kinh doanh đăng ký hoạt động (đánh dấu, chú thích những địa điểm, vị trí mà người sử dụng trái phép chất ma tuý và tội phạm về ma tuý có thể lợi dụng để hoạt động, hệ thống điện, cửa thoát hiểm, hệ thống điều hành...).
- Thu thập tài liệu về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và vi phạm pháp luật liên quan đến cơ sở hoạt động theo lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm (những vụ việc đã xảy ra, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện các quy định phòng, chống ma túy).

- Lập danh sách các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ, quản lý pháp luật và đối tượng có biểu hiện nghi vấn, dấu hiệu phạm tội hiện đang làm việc tại các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.
- Rà soát, lập danh sách các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các đối tượng đã tham gia hoạt động tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trước đây.
- Lập danh sách các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn đến hoạt động tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy hiện đang cư trú tại các khu chung cư, căn hộ, khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, resort, nơi tổ chức sự kiện đông người... đặc biệt số đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, đối tượng có liên quan đến tội phạm về ma túy thuê nhà trong thời gian ngắn.

- Lập danh sách các đối tượng sưu tra, hiềm nghi, chuyên án về ma túy; các đối tượng có trong danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; người có án phạt về phạm tội ma túy thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm thuộc phạm vi ĐTCB lĩnh vực phòng, chống tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Lập danh sách, thu thập thông tin tài liệu các tài khoản, hội nhóm trên không gian mạng (app zalo, Facebook, telegram, viber, wechat...) liên quan đến công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn quản lý. Từ thông tin tài liệu thu thập, tham mưu đề xuất, phát triển nghiệp vụ theo quy định.
5. Trích sao kết quả thực hiện chuyên đề theo Hướng dẫn số 689/HD-C04-P4 ngày 21/2/2023 về việc xác định điểm, tụ điểm, phân công, phân cấp trong đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bổ sung vào hồ sơ ĐTCB để khai thác thông tin, phục vụ công tác ĐTCB lĩnh vực.
6. Nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

7. Phân loại, hệ thống hóa tài liệu thu thập, đánh giá nhận xét về tình hình có liên quan; phát hiện sơ hở thiếu sót trong công tác phòng ngừa tội phạm, kịp thời đề ra các biện pháp quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

8. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong lĩnh vực này.
III. BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA CƠ BẢN

1. Thu thập thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý từ một số nguồn chủ yếu sau:

 - Thu thập tài liệu liên quan đến tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý từ công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm về ma tuý nói riêng của đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để khai thác thông tin, tài liệu qua các nguồn khác nhau, từ đó chủ động trong công tác nắm tình hình. 

+ Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khai thác thông tin tài liệu về các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và pháp luật, các đối tượng trong diện cần rà soát, lập danh sách; khai thác thông tin liên quan đến lĩnh vực tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, vụ việc hoặc quá trình thực hiện biện pháp quản lý hành chính, đảm bảo về ANTT trên địa bàn. 

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc lực lượng khác và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ sở kinh doanh... đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung cần ĐTCB.

2. Qua công tác quản lý địa bàn, chủ động rà soát, xác định các địa điểm, cơ sở kinh doanh... dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động phạm tội tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

3. Áp dụng đồng bộ và linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn thu thập thông tin, tài liệu, từ đó đánh giá, chuyển hoá những tài liệu có giá trị phục vụ công tác ĐTCB lĩnh vực phòng, chống tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; 

- Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả để tiếp cận, nắm tình hình, điều tra, xác minh làm rõ những vấn đề có liên quan về lĩnh vực ĐTCB (tập trung vào nhân viên bảo vệ, lễ tân, hoặc những người nắm được tình hình tại các khu dân cư, chung cư, khu vực có cơ sở kinh doanh, người thường xuyên quan hệ có khả năng điều kiện tiếp cận địa bàn, đối tượng cần điều tra...). 

4. Thu thập thông tin thông qua các biện pháp vận động quần chúng, phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, phát động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, cung cấp thông tin và tố giác tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; vận động việc cung cấp thông tin thông qua nhóm người là chủ kinh doanh, nhân viên quản lý, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ANTT và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của Ban quản lý, Ban quản trị các khu chung cư, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác với cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT kết hợp công tác quản lý nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh, nhất là các cơ sở cho thuê lưu trú, nhà hàng, Karaoke, quán Bar, Bar beer sử dụng rượu - nhạc mạnh, vũ trường… nhằm ngăn chặn kịp thời, không để hình thành các tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

6. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác ĐTCB.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. C04

1.1. Giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (Phòng 3) chủ trì lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện và tổng hợp kết quả công tác ĐTCB của lĩnh vực Phòng, chống tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên phạm vi toàn quốc. Tập trung vào các thành phố lớn, địa bàn giáp ranh, các địa phương có nhiều khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ.

- Xác định một số nội dung trọng tâm để ĐTCB chuyên sâu (có thể xây dựng thành chuyên đề để tổ chức thực hiện) phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy.
- Phối hợp với Cục C06 đối sánh kiểm tra trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với Công an địa phương nơi đối tượng (đã tường tham gia hoạt động tại các điểm, tụ điểm trước đây) thường trú, để theo dõi, quản lý, chủ động phòng ngừa hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy mới.

2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. PC04
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Quyết định phân công, phân cấp của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch này. PC04 lập hồ sơ, chủ trì ĐTCB và xây dựng Kế hoạch ĐTCB lĩnh vực Phòng, chống tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa bàn, trên phạm vi toàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 
2.2. Công an cấp huyện, xã 

Căn cứ vào Quyết định phân công, phân cấp của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và Kế hoạch ĐTCB lĩnh vực của PC04, Đội CSĐT tội phạm về ma túy hoặc Đội nghiệp vụ có chức năng ĐTTP về ma túy tiến hành lập hồ sơ, xây dựng Kế hoạch ĐTCB theo cùng tên lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, thuộc phạm vi cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Công an cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc thu thập, cung cấp thông tin có liên quan và trực tiếp tiến hành các nội dung công việc cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của Công an cấp trên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thông tư số 60/2023/TT-BCA và Hướng dẫn số 19/HD-BCA đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy.

2. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, Công an địa phương báo cáo tình hình, kết quả công tác ĐTCB lĩnh vực theo Đề cương, Biểu mẫu (gửi kèm theo); định kỳ báo cáo số liệu theo các biểu mẫu gửi về C04 (qua Phòng 3) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
3. Giao Phòng 3 chủ trì phối hợp với Phòng 1 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương liên hệ với C04 (qua Phòng 3) để hướng dẫn./.
	Nơi nhận:
- TK4 (để báo cáo đ/c Thứ trưởng);
- Đ/c Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng (để b/cáo);

- V01, V06 (để p/hợp);

- Đ/c Giám đốc CA các tỉnh, thành phố

 trực thuộc Trung ương (để p/h chỉ đạo);

- Các Đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);

- Các phòng thuộc C04 (để t/hiện);

- Lưu: VT, (P3).
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